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	1. Nêu được ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị
2. Nêu ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công.
3. Viết được công thức tính công cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu đơn vị đo công.
4. Nêu được công suất là gì. Viết được công thức tính công suất và nêu được đơn vị đo công suất.
5. Phát biểu định luật về công.
	6. Nêu được vật có khối lượng càng lớn, vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.
7. Nêu được vật có khối lượng càng lớn, ở độ cao càng lớn thì thế năng càng lớn.
8. Nêu được ví dụ chứng tỏ một vật đàn hồi bị biến dạng thì có thế năng.
9. Giải thích được ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.
	  10. Vận dụng định luật về công
11.  Vận dụng được công thức 
A = F.s.
12. Vận dụng được công thức 

P  = .
	
13. Vận dụng được công thức P  = , A = F.s = P.h,
H = Ai/Atp để giải bài tập nâng cao.

	

	Câu hỏi
	6 câu
C1,2, 3,4  7, 8, 10
	1 câu
C11
	3 câu
C5,6,9
	
	
1 câu
C3
	1 câu
C12
	
	1 câu
C13
	13 câu

	Số điểm
	3,0đ
	1,0đ
	1,5đ
	
	0,5đ
	2đ
	
	2,0đ
	10,0đ

	Tỉ lệ
	30%
	10%
	15%
	
	5%
	20%
	
	20%
	100%

	Tổng số câu hỏi
	
8 câu
	
3 câu
	
2 câu
	
1 câu
	
13 câu

	Tổng số điểm
	
4 điểm
	
1,5 điểm
	
2,5 điểm
	
2,0 điểm
	10 điểm

	Tổng số tỉ lệ
	
40%
	
15%
	
25%
	
20%
	
100%


II. ĐỀ KIỂM TRA.
I.  TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có công cơ học?
A. Một học sinh đang cố sức đẩy hòn đá nhưng không dịch chuyển.     
B. Máy xúc đất đang làm việc.                  
C. Một khán giả đang ngồi xem phim trong rạp.                  
D. Một học sinh đang ngồi học bài.
Câu 2. Một máy cơ đơn giản cho ta lợi hai lần về lực thì thiệt bao nhiêu lần về đường đi?
A. 4 lần               B. 8 lần          C. Không xác định được       D. 2 lần                
Câu 3. Một người kéo một vật nặng 5kg từ một nơi thấp lên cao khoảng cách 10m thì công của cơ là:
A. 1000J                             B. 50J                           C. 100J                         D. 500J 
Câu 4. Phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng?
A. Các máy cơ đơn giản cho lợi cả về lực và đường đi. 
B. Các máy cơ đơn giản chỉ cho lợi về lực.
C. Các máy cơ đơn giản luôn bị thiệt về đường đi.
D. Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công.
Câu 5. Vật nào sau đây không có động năng?
A. Viên đạn đang bay                                    B. Hòn bi đang lăn
C. Viên đá đang nằng im trên mặt đất           D. Quả cầu bị đá lên cao     
Câu 6. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào yếu tố nào?
A.  Khối lượng                       B. Độ biến dạng của vật chất đàn hồi
C. Vận tốc của vật                  D. Khối lượng và chất làm vật
Câu 7. Khẳng định nào sai?
A. Vật có công suất càng lớn nếu thực hiện công trong thời gian càng ngắn. 
B. Thời gian vật thực hiện công càng dài thì công suất của nó càng nhỏ
C. Vật nào thực hiện công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn.
D. Trong cùng một thời gian vật nào có khả năng sinh ra một công lớn hơn thì công suất của vật đó lớn hơn.
Câu 8. Đơn vị của công suất là gì?
A. Oát (W)              B. Paxcan (Pa)                C. Jun (J)             D. Kilogam mét (kg.m)
Câu 9. Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?
A. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.                         B. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.                     C. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt sắt.            D. Viên đạn đang bay.
Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: 
Câu 10. Nếu vật..................................theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó..................................
II.  TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 11. (1 điểm) Viết công thức tính công suất, giải thích các đại lượng và đơn vị có trong công thức?
Câu 12. (2 điểm) Một người phải dùng một lực 80N để kéo một gàu nước đầy từ dưới giếng sâu 9 mét lên đều trong 15 giây. Tính công suất của người đó?
Câu 13. (2 điểm) 1 xe cẩu có công suất 15 kW, để nâng một vật nặng 1 tấn lên độ cao 6m. Biết hiệu suất của động cơ là 80%
a. Tính công có ích của động cơ?
b. Tính thời gian nâng vật?

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	C
	A

	Câu
	9
	10
	
	
	
	

	Đáp án
	A
	Chuyển dời; bằng không
	
	
	
	



II. TỰ LUẬN (5 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
11
(1đ)
	Công thức tính công suất là: P = A/t
Trong đó: 
· P là công suất (W),
· A là công thực hiện (J), 
· t là thời gian thực hiện công (s).
	0,5đ

0,5đ

	
	
	

	
12
(2đ)
	  Tóm tắt:                                                 Giải: 
  F = 80N                                 Công thực hiện là: 
  h = 9m                                       A = F . s = F . h = 80 . 9 = 720J         
  t = 15s                                   Công suất của người đó là:

   P = ?                                            
	Tóm tắt 0,5đ
0,5đ

1đ


		
	
13
(2đ)
	     Tóm tắt:                                                    Giải:
P = 15 kW = 15000W            a. Công có ích của động cơ là:
m = 1 tấn = 1000kg                      Ai = P . h = 10000 . 6 = 60000J     
=> P = 10000N                      b. Công toàn phần của động cơ là:


h = 6m                                           A = = = 75000J              
H = 80%                                     Thời gian nâng vật là:



a. Ai = ?                                         => t =   = = 5s                
b. t = ?
	Tóm tắt 0,5đ
0,5đ

0,5đ


0,5đ
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